
 

Trang 1 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BẮC NINH 

 

(Đề có 01 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

Môn:  Lịch sử và Địa lí – Lớp  6      

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

 Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng. 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm) 

1. Phần trắc nghiệm (1,0 điểm)  

Câu 1. Ai Cập cổ đại được hình thành ở lưu vực 

 A. sông Ấn.  B. sông Nin. 

 C. sông Trường Giang. D. sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát. 

Câu 2. Văn hóa Ấn Độ được truyền bá và có ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng nhất ở đâu? 

 A. Các nước Đông Nam Á. B. Trung Quốc. 

 C. Nhật Bản.  D. Các nước châu Phi. 

2. Phần tự luận (3,0 điểm)  

Câu 3. (3,0 điểm) 

Em hãy trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại. Những thành 

tựu văn hóa nào của Ấn Độ cổ đại vẫn được sử dụng hoặc được bảo tồn đến ngày nay?  

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (6,0 điểm) 

1. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm) 

Câu 1. Bề mặt Trái Đất luôn có một nửa ngày, một nửa đêm là do 

 A. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. B. Trái Đất có dạng hình cầu.  

    C. Trái Đất tự quay quanh trục. D. Trái Đất có trục nghiêng. 

Câu 2. Bộ phận nào sau đây không thuộc cấu tạo của núi lửa? 

 A. Miệng núi. B. Lò mac-ma.    C. Ống phun. D. Dung nham.  

Câu 3. Đặc điểm hình thái của núi thường là 

 A. đỉnh nhọn, sườn dốc. B. đỉnh nhọn, sườn thoải. 

 C. đỉnh tròn, sườn thoải. D. đỉnh tròn, sườn dốc. 

Câu 4. Cần có kế hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản hợp lí vì 

 A. khoáng sản rất đắt.                                                       

    B. khoáng sản nằm sâu dưới lòng đất, khó khai thác. 

 C. các mỏ khoáng sản khi khai thác cạn kiệt sẽ không thể phục hồi lại được.  

    D. khoáng sản sau khi khai thác rất khó bảo quản. 

2. Phần tự luận (4,0 điểm)  

Câu 5. (2,5 điểm) 

 Trình bày sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất. Nêu ví dụ về ảnh 

hưởng của mưa đến sản xuất nông nghiệp và đời sống. 

Câu 6. (1,5 điểm) 

Em hãy cho biết khí quyển gồm những tầng nào? Nêu đặc điểm chính của tầng đối lưu. 

 

--------- Hết --------- 



 

Trang 2 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm) 

1. Phần trắc nghiệm (1,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 

Đáp án B A 

2. Phần tự luận (3,0 điểm)  

Câu Hướng dẫn Điểm 

Câu 3. * Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại. 2,5 

 Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại: 

- Chữ viết: tạo ra chữ viết từ sớm (chữ viết cổ nhất có từ hơn 2000 năm TCN). Khoảng thế 

kỉ VII TCN chữ Phạn ra đời.  

0,5 

- Văn học: hai tác phẩm văn học nổi bật đó là bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na 

có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của văn học Ấn Độ sau này,… 
0,5 

- Khoa học tự nhiên: biết làm lịch và sáng tạo ra 10 chữ số, đặc biệt là chữ số 0. 0,5 

- Tôn giáo:  

Quê hương của các tôn giáo lớn: đạo Bà La Môn, sau này phát triển thành đạo Hin-đu (Ấn 

Độ giáo); Phật giáo. 

0,5 

- Kiến trúc: Kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phật giáo (Cột đá A-sô-ca, tháp San-chi…). 0,5 

a)              * Những thành tựu văn hóa nào của Ấn Độ cổ đại vẫn được sử dụng hoặc được bảo 

tồn đến ngày nay 
0,5 

 Học sinh có thể kể ra một trong những thành tựu văn hóa của Ấn Độ cổ đại vẫn được sử 

dụng hoặc được bảo tồn đến ngày nay thì cho điểm tối đa: Chữ viết, văn học, tôn giáo, lịch, 

các chữ số, kiến trúc,… 

0,5 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

1. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án B D A C 

2. TỰ LUẬN (4,0 điểm)    

 Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 5 2,5 

 * Sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất: 

- Lượng mưa trung bình năm phân bố không đồng đều trên bề mặt Trái Đất: 0,5 

+ Phần lớn khu vực xích đạo có lượng mưa trên 2000mm/năm. 

+ Ở vùng ôn đới lượng mưa dao động từ 500-> trên 1000mm/năm 

+ Hầu hết khu vực chí tuyến và vùng cực lượng mưa dưới 500mm/ năm. 

1,5 

* Ví dụ ảnh hưởng của mưa đến sản xuất nông nghiệp và đời sống: 

- Mưa nhiều cung cấp đủ nước cho sản xuất và đời sống. 

- Mưa quá nhiều sẽ gây nên lũ lụt, làm thiệt hại về sản xuất , ảnh hưởng tới môi trường. 

- Mưa ít hoặc không mưa sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, mất 

mùa,… 

                 (HS nêu đúng 1 ví dụ cũng cho điểm tối đa) 

0,5 

Câu 6 1,5 

 * Khí quyển gồm có 3 tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển. 0,5 

* Đặc điểm chính của tầng đối lưu: 

- Giới hạn: Đến độ cao từ 8-16km. 

- Nhiệt độ giảm theo độ cao. 

- Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng. 

- Là nơi sinh ra các hiện tượng thời tiết: sương, mây, mưa,… 

1,0 

-------------Hết------------- 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BẮC NINH 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

Môn:   Lịch sử và Địa lí - Lớp 6 
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